PV: Vì sao phải sửa đổi, bổ sung Quy chế cho vay hiện hành, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Việc sửa đổi Quy chế cho vay là do những thay đổi của điều kiện pháp lý và yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động tín dụng ngân hàng phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD, Luật Doanh nghiệp nhà nước và một số văn bản quy phạm pháp luật khác ban hành trong thời gian gần đây có các quy định liên quan hoạt động tín dụng ngân hàng đòi hỏi phải chỉnh sửa Quyết định 1627 cho phù hợp. Bên cạnh đó, một số quy định của Quyết định 1627 chưa phù hợp với yêu cầu nâng cao quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các TCTD. Thực tiễn đòi hỏi những quy định này cần được sửa đổi để tạo điều kiện cho việc mở rộng và đơn giản hoá thủ tục cho vay có hiệu quả đối với mọi thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tập thể - cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một lý do quan trọng khác là một số quy định của quy chế cho vay hiện hành về nợ quá hạn, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ chưa phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế, chưa tạo cơ sở cho việc hạch toán, phản ánh đúng chất lượng tín dụng. Chính vì vậy quy chế này cần được sửa đổi để phù hợp với yêu cầu cơ cấu lại ngân hàng thương mại (NHTM) và đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn - hiệu quả - bền vững.

PV: Quyết định 127 sẽ tác động thế nào đến hoạt động tín dụng? Liệu nó có dẫn tới những khó khăn mới cho người vay trong việc tiếp cận vốn ngân hàng?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Mục đích của việc ban hành Quyết định 127 là tạo môi trường pháp lý thông thoáng cho hoạt động tín dụng. Cùng với cơ chế mới về phân loại nợ, trích lập, sử dụng dự phòng rủi ro và kế toán cho vay được ban hành trong những ngày tới đây, quyết định này nhằm tạo nên những chuyển biến tích cực đối với hoạt động tín dụng ở một số mặt. Thứ nhất, hoạt động tín dụng tiếp tục được mở rộng nhưng coi trọng việc nâng cao và kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng. Thứ hai, cơ cấu tín dụng được chuyển dịch theo hướng mở rộng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế tập thể-cá thể, do các TCTD hoàn toàn có quyền tự chủ, xem xét và quyết định cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vốn vay, đơn giản hoá thủ tục cho vay...; Thứ ba, mức độ an toàn kinh doanh và khả năng cạnh tranh của TCTD được nâng cao hơn. Thứ tư, các TCTD phải rà soát, chỉnh sửa các chính sách và cơ chế quản trị kinh doanh để nâng cao chất lượng tín dụng, quản trị rủi ro. Thứ năm, các TCTD đầu tư nhiều hơn cho khâu đào tạo nhân lực, áp dụng các công nghệ mới để phát triển dịch vụ ngân hàng và quản trị tín dụng, rủi ro.

PV: Việc thực hiện Quyết định 127 chắc chắn làm tăng tỷ lệ nợ có vấn đề của nhiều NHTM. Kèm theo đó, tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tăng và lợi nhuận giảm. NHNN đã lường trước hệ quả này?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Trước đây, theo Quyết định 1627, các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ vẫn là nợ trong hạn và tỷ lệ trích dự phòng rủi ro là 0%. Quy định như vậy chưa phản ánh thực chất chất lượng nợ của các TCTD.

 Một số nội dung cơ bản của quyết định 127

- Các TCTD tự quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, trên cơ sở khả năng tài chính của mình và kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay. Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng có khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ được coi là nợ quá hạn và phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 theo quy định về phân loại nợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

+ Khách hàng không có khả năng trả nợ đúng kỳ hạn nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay trong phạm vi thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong các kỳ hạn tiếp theo, thì TCTD xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay. Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng này được phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 2 đến nhóm 4.

+ Khách hàng không có khả năng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi vốn vay đúng thời hạn cho vay đã thoả thuận trong hợp đồng tín dụng và được TCTD đánh giá là có khả năng trả nợ trong một khoảng thời gian nhất định sau thời hạn cho vay, thì TCTD xem xét cho gia hạn nợ với thời hạn phù hợp với nguồn trả nợ của khách hàng. Toàn bộ số dư nợ vay gốc của khách hàng này được phân loại vào các nhóm nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5.

- Các TCTD phải ban hành quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; việc phân cấp, uỷ quyền cho các Chi nhánh của mình quyết định việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ phải bảo đảm Hội sở chính nắm được kịp thời, đầy đủ và chính xác các khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ trong toàn hệ thống. Các tổ chức tín dụng phải gửi quy định về cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho Thanh tra Ngân hàng Nhà nước ngay sau khi ban hành.

- Đối với các khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, các TCTD phải báo cáo theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với TCTD.

- Định kỳ, các TCTD căn cứ vào tình trạng trả nợ vay, kết quả đánh giá hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính và trả nợ của khách hàng vay để phân loại nợ vay của khách hàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng của TCTD.

Một khảo sát của NHNN được thực hiện gần đây cho thấy có khoảng 20% khoản nợ vay được cơ cấu lại thời hạn trả nợ. Như thế, khi áp dụng Quyết định 127 tỷ lệ nợ được coi là nợ quá hạn (nợ có vấn đề) sẽ tăng lên, nhưng chất lượng tín dụng được phản ánh chính xác hơn, khả năng dự phòng rủi ro tăng lên, giúp cho các NHTM, Chính phủ và NHNN có những quyết sách thích hợp để đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại, đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.


Rõ ràng khi thực hiện Quyết định 127 các TCTD phải chịu sức ép về tiền lương và có thể gặp khó khăn về nguồn vốn tái đầu tư công nghệ, nhân lực do chi phí dự phòng rủi ro tăng và lợi nhuận sau thuế giảm trong điều kiện chênh lệch lãi suất "đầu ra" và "đầu vào" bình quân còn ở mức thấp. Tuy nhiên, việc thực hiện các quy định mới sẽ buộc các TCTD phải quan tâm đến việc khắc phục tình trạng thẩm định, xem xét cho vay sơ sài, không tuân thủ quy trình và pháp luật; có sự điều chỉnh thích hợp về cơ cấu hoạt động tín dụng và phát triển đa dạng các dịch vụ tiện ích, với mục tiêu tối ưu hoá lợi ích. Về cơ bản, đây là những hệ quả tích cực, đã được đặt ra khi nghiên cứu, ban hành cơ chế này.

PV: Trong Điều 1 Quyết định 127 có hai cụm từ "nợ quá hạn" (khoản 4) và "coi là nợ quá hạn" (khoản 6). Những khái niệm này được hiểu như thế nào, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Khoản "nợ quá hạn" là phát sinh thực tế trên các hợp đồng tín dụng, do khách hàng vay không trả nợ đúng hạn và TCTD không chấp thuận cơ cấu lại thời hạn trả nợ; toàn bộ dư nợ gốc của khách hàng có nợ quá hạn được phân loại vào nhóm nợ thích hợp để có cơ sở đánh giá chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro; các chế tài liên quan đến xử lý nợ quá hạn do các bên thoả thuận trên cơ sở quy định của pháp luật về cho vay.

Còn các khoản nợ được "coi là nợ quá hạn" là toàn bộ dư nợ gốc của khách hàng vay có một hoặc nhiều khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, được phản ánh trong Bảng cân đối tài khoản của TCTD nhằm mục đích đánh giá đúng chất lượng tín dụng và trích lập dự phòng rủi ro.

PV: Những khoản nợ đã được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ theo Quyết định 1627 trước đây có bị coi là nợ quá hạn không khi Quyết định 127 có hiệu lực?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Về nguyên tắc, đối với các hợp đồng tín dụng được ký kết trước thời điểm Quyết định 127 có hiệu lực, thì vẫn tiếp tục thực hiện theo các quy định tại Quyết định 1627; trường hợp TCTD và khách hàng vay thoả thuận áp dụng các quy định mới về cơ cấu lại thời hạn trả nợ tại Quyết định 127, thì điều chỉnh hợp đồng tín dụng cho phù hợp. Đối với việc phân loại các khoản nợ vay được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ và gia hạn nợ theo Quyết định 1627 vào các các nhóm nợ thích hợp như nói trên sẽ được thực hiện khi các cơ chế mới về phân loại nợ, dự phòng rủi ro và kế toán cho vay được ban hành.

PV: Việc quy định thời gian gia hạn nợ tối đa theo Quyết định 1627 (tối đa 12 tháng đối với khoản vay ngắn hạn và 1/2 thời hạn vay đối với khoản vay trung, dài hạn) có còn hiệu lực không?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Quy định về thời hạn gia hạn nợ tại Điều 22 Quyết định 1627 chỉ có hiệu lực đối với các thoả thuận về gia hạn nợ trên hợp đồng tín dụng phát sinh trước ngày Quyết định 127 có hiệu lực. Kể từ ngày Quyết định 127 có hiệu lực, việc gia hạn nợ được thực hiện theo văn bản quy định của từng TCTD, phù hợp với quy định tại khoản 6 Quyết định 127.

PV: Theo Quyết định 127, chỉ cần người vay chậm trả lãi hoặc nợ gốc vài ngày thì TCTD cũng phải chuyển toàn bộ khoản nợ gốc của khách hàng sang nợ quá hạn. Quy định như vậy có cứng nhắc không, đặc biệt đối với các TCTD hoạt động ở vùng sâu, vùng xa?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Theo quy định của Quyết định 127 và quy trình cho vay của các TCTD, thì các TCTD phải chủ động, thường xuyên theo dõi, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay để xử lý kịp thời các khoản nợ vay không có khả năng trả nợ đúng hạn. Trường hợp khách hàng vay chỉ chậm trả lãi hoặc nợ gốc vài ngày, thì có thể coi khách hàng là có khả năng trả nợ, việc không trả nợ đúng hạn chỉ do "trục trặc" tạm thời về dòng tiền thanh toán. Trong trường hợp đó, TCTD có quyền xem xét điều chỉnh kỳ hạn trả nợ hoặc gia hạn nợ cho khách hàng theo quy định của chính TCTD đó và có thể không thu thêm một khoản phí nào khác. Như thế, Quyết định 127 không gây nên thủ tục phiền hà, cứng nhắc cho hoạt động tín dụng. Tuy nhiên, về phía kế toán cho vay nội bộ TCTD, TCTD phải phân loại toàn bộ số dư nợ gốc của khách hàng vay có khoản nợ nói trên vào các nhóm nợ được coi là nợ quá hạn.

PV: Nếu sau vài ngày chậm trả, người vay trả đủ lãi hoặc nợ gốc cho ngân hàng. Khi đó khoản nợ sẽ được phân loại như thế nào?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Đối với những khoản vay sau khi đã phân loại vào các nhóm nợ được coi là nợ quá hạn, nếu trong khoảng thời gian sau đó, khách hàng vay thực hiện đúng các cam kết trả nợ và được đánh giá là có uy tín với TCTD, thì các khoản nợ của khách hàng đó có thể được điều chỉnh vào những nhóm nợ vay có chất lượng nợ tốt hơn, phù hợp với quy định về phân loại nợ của NHNN.

PV: Như trên ông có nói Quyết định 127 được ban hành đồng bộ với cơ chế phân loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro và chế độ kế toán cho vay mới. Vậy đến khi nào các cơ chế ấy mới được ban hành?

Ông Nguyễn Ngọc Bảo: Do yêu cầu đồng bộ và mối quan hệ ràng buộc, chặt chẽ giữa các cơ chế nói trên, NHNN đã hoàn thành dự thảo cơ chế phân loại nợ, dự phòng rủi ro và kế toán cho vay, với nội dung thống nhất với Quyết định 127. Chúng tôi được biết, NHNN đã gửi Bộ Tài chính cho ý kiến về cơ chế phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro và đang khẩn trương bàn bạc, thống nhất nội dung cơ chế để sớm ban hành vào cuối tháng 2 hoặc đầu tháng 3/2005.

PV: Xin cảm ơn ông!

